PHỤ LỤC
quy định số hiệu đường trên địa bàn tỉnh ninh bình
(Kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014
của UBND tỉnh Ninh Bình)

1. Mã số đường đô thị (ĐĐT. Xx).
	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu

	1
	Thành phố Ninh Bình;
	01-20

	2
	Thị xã Tam Điệp;
	21-40

	3
	Huyện Kim Sơn;
	41-50

	4
	Huyện Yên Mô;
	51-60

	5
	Huyện Yên Khánh;
	61-70

	6
	Huyện Hoa Lư;
	71-80

	7
	Huyện Gia Viễn;
	81-90

	8
	Huyện Nho Quan
	91-99


2. Mã số đường huyện (ĐH. Xx).
	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu
	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu

	1
	Huyện Nho Quan
	01-17
	4
	Huyện Yên Khánh
	51-67

	2
	Huyện Gia Viễn
	18-34
	5
	Huyện Yên Mô
	68-84

	3
	Huyện Hoa Lư
	35-50
	6
	Huyện Kim Sơn
	85-99


3. Mã số đường chuyên dùng (ĐCD. Xx).
	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu
	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Số hiệu

	1
	Thành phố Ninh Bình
	01-13
	5
	Huyện Hoa Lư
	53-65

	2
	Thị xã Tam Điệp
	14-26
	6
	Huyện Yên Khánh
	66-78

	3
	Huyện Nho Quan
	27-39
	7
	Huyện Yên Mô
	79-89

	4
	Huyện Gia Viễn
	40-52
	8
	Huyện Kim Sơn
	90-99


 
